
    ỦY BAN NHÂN DÂN
     XÃ HỒNG QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND                     Hồng Quang, ngày 14 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cơ sở xã Hồng Quang

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG QUANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 
16/6/2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải cơ sở;
Căn cứ Nghị định Liên tịch số 01/2024/NĐLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 

18/11/2024 của Chính PHủ và Ủy ban Trưng ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở;

Căn cứ  Quyết định số 135/QĐ – Tg ngày 17/7/2024 của Thủ tướng Chính 
Phủ phê duyệt Đề án “ Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 
2024 – 2030;

Căn cứ Công văn số 1866/BTP – PLHHSHC ngày 09/4/2025 của Bộ tư 
pháp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ tư 
pháp khi tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trong đó đề nghị “ 
UBND cấp tỉnh hướng dẫn Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ vào đặc điểm, tỉnh 
hình kinh tế - xã hội, dân số của xã, phường, thị trấn sau khi được hợp nhất 
quyết định số lượng tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn, số lượng hòa giải viên trong 
một tổ hòa giải và tổ chức bầu hòa giải viên theo quy định tại Điều 8 Luật hòa 
giải cơ sở và Điều 12 Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQNL; hướng dẫn UBND 
cấp xã ( đơn vị mới ) kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở theo quy định 
Điều 8, Điều 12 Luật hòa giải cơ sở năm 2013;

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Hồng Quang.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn 23 Tổ hòa giải cơ sở thôn xã Hồng Quang. 
                             (Có danh sách kèm theo)

          Điều 2. Tổ hòa giải, hòa giải viên có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt 
động hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản 
hướng dẫn thi hành; được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.



Điều 3.  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Thủ 
trưởng các phòng, ngành, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân xã; các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư Pháp tỉnh Hưng Yên
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch các PCT UBND xã;
- UB MTTQVN xã;
- Các Tổ hoà giải cơ sở;
- Lưu: VT.

                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                      CHỦ TỊCH
   

  
                                    Lê Thanh Thịnh



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN TRAI THÔN  

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Mai Quảng Đại 1994 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Mai Văn Phong                 1993 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Mai Văn Duy                     1965 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Bà Hoàng Thị Hương                1971 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
5 Ông Mạch Văn Tiến 1952 Chi hội trưởng hội CCB Thành viên
6 Ông Nguyễn Minh Kha 1958 Chi  hội Trưởng Hội NCT Thành viên
7 Ông Mai Văn Trọng                  1989 Thôn đội trưởng Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN ÂN THI 1

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Đình Tuấn                  1978 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Hoàng Văn Long                    1972 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Hoàng Quang Thìn                 1976 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Bà Mai Thị Hồng Hạnh                  1988 Bí thư chi đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Vũ Thị Yến                               1968 Chi hội trưởng hội phụ nữ Thành viên
6 Ông Vũ Sỹ Trí                                1954 Chi hội trưởng hội CCB                                  Thành viên
7 Ông Vũ Hồng Tuân 1967 Chi hội trưởng Hội nông dân Thành viên
8 Ông Vũ Sỹ Phúc 1954 Chi hội trưởng người cao tuổi Thành viên
9 Bà Đặng Thị Liên 1963 Chi hội phó hội phụ nữ Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN ÂN THI 2

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông  Nguyễn Đức Nhương 1966 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Nguyễn Thị Nhung 1986 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Văn Hoàn                 1968 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Ông Vũ Tiến Nhất                  2002 Bí thư chi đoàn thanh niên Thành viên
5 Ông Nguyễn Đức Kế                     1950 Chi hội trưởng hội CCB                                   Thành viên
6 Ông Nguyễn Đức Đua 1952 Chi hội trưởng NCT Thành viên
7 Ông Nguyễn Xuân Thoan 1958 Hội viên Hội TNXP Thành viên
8 Ông Vũ Sỹ Quyền 1964 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên
9 Ông Nguyễn Hữu Thế 1984 Thôn đội trưởng Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ ÂN THI 3

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Xuân Văn 1970 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Đỗ Thị Quý 1982 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Bà Vũ Thị Xuân 1981 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Ông Nguyễn Quang Phú                  2001 Bí thư chi đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Vinh 1985 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Dự 1950 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
7 Ông Nguyễn Hữu Thủy 1954 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
8 Ông Nguyễn Xuân Xây 1966 Tổ viên tổ an ninh Thành viên
9 Ông Nguyễn Đức Cường 1974 Tổ viên tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN VŨ DƯƠNG

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông  Nguyễn Văn Nam 1989 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Đắc Chiến 1967 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Phạm Văn Tầm                 1961 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Huyền 1995 Bí thư chi đoàn thanh niên Thành viên
5 Ông Trần Quang Mộc 1947 Chi hội trưởng NCT Thành viên
6 Bà Trần Thị Bính 1967 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
7 Ông Vũ Đình Tuấn 1982 Tổ viên tổ an ninh Thành viên
8 Ông Nguyễn Đắc Thuận 1969 Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
9 Ông Lê Xuân Hà 1952 Thanh tra nhân dân Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN BÌNH XÁ

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Thăng 1977 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Quách Văn Thường 1955 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Văn Hướng 1959 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Ông Nguyễn Ngọc Hân                  1954 Chi ủy viên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Thanh 1944 Chi ủy viên Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Ẩm 1955 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
7 Ông Nguyễn Tiến Thành 1944 Chi hội trưởng CCB Thành viên
8 Ông Phan Văn Đàm 1969 Chi Hội trưởng Hội nông dân Thành viên
9 Ông Nguyễn Thành Luân 1989 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên
10 Bà Ngô Thị Thoa 1967 Chi Hội phó Hội phụ nữ Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN BÌNH LĂNG

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Quỳnh 1971 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Đức Trường 1960 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Văn Yên 1963 Phó thôn Thành viên
4 Ông Nguyễn Văn Lý                  1968 Chi hội trưởng Hội nông dân Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Tình 1991 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1990 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
7 Ông Nguyễn Văn Minh 1960 Chi hội trưởng Cựu chiến binh Thành viên
8 Ông Nguyễn Văn Đức 1972 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên
9 Ông Nguyễn Văn Cảnh 1971 Tổ phó an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN BÍCH TRÀNG

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Hoàng Dương Duyển 1964 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Đình Thi 1956 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Thị Hằng 1971 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Ông Vũ Xuân Đào 1959 Phó thôn Thành viên
5 Ông Nguyễn Đăng Phượng                  1963 Chi hội trưởng Hội nông dân Thành viên
6 Bà Nguyễn Quang Việt 1980 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Hoan 1971 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
8 Ông Nguyễn Đức Quy 1957 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
9 Bà Vũ Thị Chín 1971 Hội viên hội chữ thập đỏ Thành viên
9 Ông Hoàng Văn Vui 1978 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN TRÀ PHƯƠNG

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Sơn 1969 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Trần Thị Hằng  1962 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Trần Văn Thắng 1967 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Ông Trịnh Xuân Bến 1964 Chi ủy viên Thành viên
5 Ông Đỗ Xuân Quân 1971 Chi ủy viên Thành viên
6 Ông Nguyễn Văn Thảo 1960 Phó thôn Thành viên
7 Ông Đỗ Văn Sâm 1988 Phó thôn Thành viên
8 Ông Nguyễn Tuấn Anh 2003 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
9 Bà Nguyễn Thị Hoa 1976 Chi hội phó Hội phụ nữ Thành viên
10 Ông Nguyễn Văn Mạnh 1963 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
11 Bà Trần Thị Đạt 1952 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
12 Bà Nguyễn Thị Hoàn 1967 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
13 Ông Nguyễn Văn Kết 1990 Thôn đội trưởng Thành viên
14 Ông Nguyễn Văn Trưởng 1990 Tổ viên tổ an ninh Thành viên
15 Ông Nguyễn Văn Đào 1971 Tổ viên tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN TÂN VIÊN

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Quỳnh 1963 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Đỗ Thị Huyên  1980 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Văn Duẩn 1985 Phó thôn  Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Loan 1987 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Cánh 1962 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Ông Nguyễn Hữu Tuân 1953 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Bà Trần Thị Đặt 1949 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
8 Ông Nguyễn Văn Tùng 1990 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên
9 Ông Nguyễn Văn Kiên 1958 Tổ viên tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN ĐAN TRÀNG

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Đức Thịnh 1971 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Văn Thủy 1964 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Hồng Khay 1988 Phó thôn  Thành viên
4 Ông Nguyễn Thế Quyền 1994 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Hằng 1986 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Ông Đỗ Xuân Toản 1969 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Ông Trần Văn Đạo 1957 Thanh tra nhân dân Thành viên
8 Ông Nguyễn Duy Hưng 1991 Thôn đội trưởng Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN GẠO NAM

STT Họ và tên Năm 
sinh 

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Đình Oản 1959 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Nguyễn Thị Kim 1963 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Minh Hiền 1962 Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Ông Trần Minh Thuận 1991 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Hồng 1985 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Ông Phan Xuân Thành 1957 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Ông Nguyễn Văn Duyệt 1962 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN GẠO BẮC

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Tài Thận 1960 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Mạnh Tường 1957 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Ngọc Cường 1965 Phó thôn Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Giang 1984 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Thuân 1970 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Ông Nguyễn Ngọc Tư 1956 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Ông Nguyễn Bá Hợi 1959 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
8 Bà Hoàng Thị Tới 1957 Chi hội XNXP Thành viên
9 Ông Nguyễn Văn Lực 1970 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN LƯU XÁ

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Bùi Kim Thiệu 1971 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Lê Thị Đoai 1952 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Công Cành 1965 Phó bí thư chi bộ  Thành viên
4 Ông Nguyễn Công Tùng 1979 Phó thôn Thành viên
5 Ông Bùi Đắc Tùng 1997 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
6 Bà Bùi Thị Lan Anh 1989 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
7 Ông Nguyễn Đình Nết 1958 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
8 Bà Phạm Thị Hận 1960 Chi hội nông dân Thành viên
9 Ông Bùi Kim Nhuận 1985 Thôn đội trưởng Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN MÃO CẦU

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Phạm Duy Việt 1978 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nhữ Quang Toán 1960 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Phạm Như Cù 1969 Phó bí thư chi bộ  Thành viên
4 Ông Nguyễn Văn Lào 1957 Phó thôn Thành viên
5 Ông Phạm Văn Khương 1983 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
6 Bà Phạm Thị Thành 1974 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
7 Ông Phạm Văn Lý 1958 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
8 Ông Phạm Như Nin 1959 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
9 Bà Phạm Thị Hà 1963 Chi hội trưởng Hội nông dân Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN MÃO ĐÔNG

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Quang Hiểu 1960 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Quang Dự 1960 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Bà Nguyễn Thị Ích 1967 Phó thôn  Thành viên
4 Ông Nguyễn Quang Gắng 1995 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Dương 1983 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Bà Bùi Thị Xô 1952 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
7 Ông Nguyễn Quang Duy 1962 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
8 Ông Nguyễn Văn Phóng 1975 Chi hội trưởng Hội nông dân Thành viên
9 Ông Nguyễn Văn Được 1979 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN 1

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Danh Tuấn 1956 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Hữu Chi 1963 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Hữu Ban 1970 Phó thôn  Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Vị 1966 Chi hội trưởng Hội nông dân Thành viên
5 Bà Trần Thị Luyên 1986 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Ông Nguyễn Duy Phương 1984 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Hạnh 1954 Chi hội trưởng NCT Thành viên
8 Ông Nguyễn Minh Sơn 1940 Thanh tra nhân dân Thành viên

                                                              



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN 2

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Tâm 1960 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Nguyễn Thị Thu 1970 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Phạm Đình Huân 1968 Phó thôn  Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Loan 1975 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Ông Đỗ Duy Thương 1963 Chi hội trưởng Hội nông dân Thành viên
6 Bà Đỗ Thị Mạch 1954 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
7 Bà Hà Thị Bích Nga 1961 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
8 Ông Đỗ Huy Dư 1991 Thôn đội trưởng Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN 3

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Bà Hoàng Thị Hường 1967 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Văn Toán 1965 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Đỗ Đức Khoan 1678 Phó bí thư chi bộ  Thành viên
4 Ông Nguyễn Văn Thắng 2000 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Uyên 1969 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Huyền 1965 Chi hội Hội người cao tuổi Thành viên
7 Ông Đỗ Đức Toàn 1950 Chi Hội trưởng hội CCB Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN 4

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Ông Nguyễn Văn Hân 1965 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Đào Thị Miền  1973 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Tất Hạnh 1962 Phó thôn Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Thành 1970 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Loan 1985 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
6 Ông Trần Đình Ngọc 1967 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Ông Trần Thị Hòa 1954 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN 5

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Tạ Ngọc Văn 1966 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Trần Thị Ngân  1980 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Lê Xuân Hùng 1972 Phó thôn Thành viên
4 Ông Nguyễn Mạnh Cường 1952 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Ông Trần Khắc Thôn 1959 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
6 Ông Nguyễn Văn Tuyển 1964 Tổ trưởng tổ an ninh Thành viên
7 Ông Nguyễn Hữu Thăng 1960 Tổ phó tổ an ninh Thành viên
8 Ông Lê Xuân Hào 1996 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN 6

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Nguyễn Văn Tuyến 1965 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Chu Thị Thêu  1964 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Hữu Tươi 1962 Phó thôn Thành viên
4 Ông Nguyễn Trọng Hưng 1991 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
5 Bà Đỗ Thị Tặng 1960 Chi hội trưởng Người cao tuổi Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Ước 1983 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
7 Ông Tạ Văn Ngà 1944 Thanh tra nhân dân Thành viên
8 Bà Vũ Thị Luyến 1960 Tổ viên Y tế Thành viên
9 Ông Chu Văn Ngân 1989 Thôn đội trưởng Thành viên
10 Bà Trương Thị Quy 1964 Tổ viên tổ an ninh Thành viên



DANH SÁCH
TỔ HOÀ GIẢI CƠ SỞ THÔN 7

STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ

1 Ông Bùi Huy Tốt 1968 Bí Thư chi bộ, Trưởng thôn Tổ trưởng
2 Bà Chu Văn Đoàn  1962 Trưởng ban MTTQ thôn Tổ phó
3 Ông Nguyễn Hữu Phòng 1968 Phó thôn Thành viên
4 Ông Nguyễn Hữu Sáng 1958 Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Ông Chu Văn Hùng 1986 Bí thư đoàn thanh niên Thành viên
6 Bà Trần Thị Lý 1971 Chi hội trưởng Hội phụ nữ Thành viên
7 Ông Nguyễn Thiên Tít 1949 Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
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